{0>Biểu B2-TMDAUD<}0{>Form B2-TMDAUD<0}
{0>(Ban hành kèm theo Thông tư số: 32/2011/TT-BKHCN ngày 15 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)<}0{>(Promulgated together with the Circular No. 32/2011/TT-BKHCN dated November 15, 2011, of the Minister of Science and Technology)
<0}{0>THUYẾT MINH DỰ ÁN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO<}0{>DESCRIPTION OF THE PROJECT ON HIGH-TECHNOLOGY APPLICATION<0} 
	{0>I. Thông tin chung<}0{>I. General Information<0} 

	1
	{0>Tên Dự án:<}0{>Project name: <0}

	

	2
	{0>Cấp quản lý (nếu có):<}0{>Superior authority (if any):<0}

	

	3
	{0>Thời gian, địa điểm hoạt động của dự án:<}0{>Duration and operational location of project:<0}

	

	4
	{0>Kinh phí:<}0{>Funds:<0}  

	{0>Tổng kinh phí đầu tư :<}0{>Total investment fund:<0}                                                                 {0>triệu đồng (hoặc USD)<}0{>Million dong (or USD)<0}
{0>Các giai đoạn đầu tư :<}0{>Investment stages: <0}                                                                 

· {0>Giai đoạn 1                                                                       triệu đồng (hoặc USD)<}0{>Stage 1                                                                            Million dong (or USD)<0}
· {0>Giai đoạn 2                                                                       triệu đồng (hoặc USD)<}100{>Stage 2                                      Million dong (or USD)<0}
· …

{0>Xuất xứ nguồn vốn :<}0{>Capital sources originated from:<0}
· {0>Từ ngân sách nhà nước:<}0{>State budget<0}                                                  {0>triệu đồng<}0{>Million dong<0}
· {0>Từ vốn tự có của doanh nghiệp:<}0{>Equity of enterprise:<0}                                      {0>triệu đồng (hoặc USD)<}100{>Million dong (or USD)<0}
· {0>Từ các nguồn vốn khác:<}54{>Other capital sources:<0}                                                   {0>triệu đồng (hoặc USD)<}100{>Million dong (or USD)<0}
{0>Hình thức đầu tư<}0{>Investment form<0}

	5
	{0>Tổ chức chủ trì dự án ứng dụng công nghệ cao (nếu có)<}56{>Organization presiding over the project on high-technology application (if any)<0}

	{0>Tên tổ chức:<}0{>Name of organization:<0}
{0>Thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ:<}0{>Information about Certificate of business registration or Certificate of investment or Certificate of registration for science and technology operation:<0}
{0>Điện thoại:<}0{>Telephone:<0}                                                    {0>Fax:<}0{>Facsimile: <0}
{0>E-mail:<}0{>E-mail:<0}
{0>Địa chỉ:<}0{>Address:<0}

	6
	{0>Đại diện tổ chức/cá nhân chủ trì dự án ứng dụng công nghệ cao<}71{>Representative of organization/individual presiding over the project on high-technology application    <0}

	{0>Họ và tên:<}0{>Full name:<0}
{0>Học hàm/học vị:<}0{>Academic title/degree:<0}
{0>Điện thoại:<}100{>Telephone:<0}                                                    {0>Fax:<}100{>Facsimile: <0}
{0>E-mail:<}100{>E-mail:<0}
{0>Địa chỉ:<}100{>Address:<0}

	7
	{0>Các tổ chức phối hợp thực hiện dự án ứng dụng công nghệ cao<}62{>Organizations coordinating in implementation of the project on high-technology application<0}

	{0>TT<}100{>No.<0}
	{0>Tên tổ chức<}91{>Name of organization:<0}
	{0>Địa chỉ<}87{>Address:<0}
	{0>Cơ quan chủ quản<}0{>Superior agency<0}

	1
	
	
	

	8
	{0>Xuất xứ dự án ứng dụng công nghệ cao (nguồn hình thành, mục tiêu chung của dự án):<}0{>Origin of the project on high-technology application (the forming source, general objective of project)<0}

	9
	{0>Tổng quan tình hình nghiên cứu, ứng dụng, phát triển và làm chủ công nghệ của dự án ở trong và ngoài nước (thể hiện rõ quan điểm của tổ chức, cá nhân chủ trì dự án về tính cấp thiết của dự án ứng dụng công nghệ cao đối với sự phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam)<}0{>Overview of researching, applying, developing and mastering technology of project domestically and overseas (expressing clearly viewpoint of organization or individual presiding over the project about urgency of high-technology application for socio-economic development in Vietnam)<0}

	9.1. {0>Ngoài nước:<}0{>Overseas:<0}
{0>9.2. Trong nước:<}0{>9.2. Domestically:<0}

	{0>II.<}100{>II.<0} {0>Mục tiêu, nội dung chủ yếu<}67{>Objective and key content:<0} 

	10
	{0>Mục tiêu của dự án ứng dụng công nghệ cao<}68{>Objective of the project on high-technology application<0}

	{0>10.1. Mục tiêu kinh tế-xã hội (dự án ứng dụng công nghệ cao giải quyết những mục tiêu, vấn đề cụ thể gì phục vụ chiến lược phát triển kinh tế –xã hội của đất nước, của địa phương,... )<}0{>10.1. Socio-economic objectives (the project on high-technology application for solving what specific targets, issues serving for socio-economic development of country, localities, …)<0} 

{0>10.2. Mục tiêu về khoa học và công nghệ (ưng dụng, phát triển, giải mã, làm chủ những công nghệ gì ? thuộc lĩnh vực nào, ở trình độ nào so với trong khu vực và quốc tế,...)<}0{>10.2. Science and technology objectives (what are technologies applied, developed, decoded, mastered, in what are fields, what are levels in comparison with in region and international)<0}

	11
	{0>Nội dung dự án ứng dụng công nghệ cao<}71{>Content of the project on high-technology application<0}

	{0>11.1. Giải trình công nghệ của dự án ứng dụng công nghệ cao:<}70{>11.1. Providing technological explanations of the project on high-technology application:<0} 

· {0>Nêu tóm tắt công nghệ của dự án, quy trình công nghệ, đặc điểm nổi bật của công nghệ.<}0{>Summary of project’s technology, technological process, outstanding characteristic of technology. <0}
· {0>Giải trình rõ công nghệ của dự án là thế hệ công nghệ mới và phải thuộc Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển quy định tại Quyết định số 49/2010/QĐ-TTg ngày 19 tháng 07 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.<}0{>Providing clear explanations that project’s technology is new generation and must be in list of high technologies prioritized to invest in development as prescribed in the Decision No. 49/2010/QD-TTg, dated July 19, 2010, of the Prime Minister. <0} 

· {0>Yếu tố trực tiếp về công nghệ:<}0{> Direct technological elements:<0} {0>sự hoàn thiện của công nghệ; phương án lựa chọn công nghệ (phân tích, so sánh ưu nhược điểm của từng phương án và trên cơ sở xem xét tính hoàn thiện của công nghệ); mức độ tiên tiến của dây chuyền công nghệ; tính mới của công nghệ; tính thích hợp của công nghệ; phương án lựa chọn công nghệ.<}0{>The completion of technology, the plans selecting technology (analyzing, comparing advantages and disadvantages of each plan and on the basis of the consideration of completion of technology); the advanced level of the technological chain; the new nature of technology; the conformity of technology; the plan selecting technology. <0}
· {0>Yếu tố gián tiếp của công nghệ:<}67{>Indirect technological elements:<0} {0>nguồn cung cấp nguyên vật liệu, linh kiện, phụ tùng cho sản xuất; sự phù hợp của địa điểm thực hiện dự án đối với dây chuyền công nghệ dự án; hiệu quả của công nghệ đối với sự phát triển của địa phương ngành sản xuất; ưu tiên các dự án ứng dụng công nghệ cao có sử dụng nguyên, nhiên, vật liệu, linh kiện, phụ tùng sản xuất trong nước.<}0{>The supply source of material, components, accessories for production; the conformity of location for performing project in respect to the technological chain of the project; efficiency of technology to the local development, and  production development; prioritizing for the projects applied high technologies using materials, fuels, raw materials, components and accessories that have been produced  domestically.<0}
· {0>Giải trình rõ việc thực hiện theo các quy định hiện hành của pháp luật về chuyển giao công nghệ (nếu có), trong đó yêu cầu thông tin về giá trị hợp đồng, bản quyền, thời hạn,...<}0{>Providing clear explanations about compliance with current regulations of law on transferring technology (if any), in which information about value of contract, copyright, duration and so on are required.<0} 

{0>11.2. Giải trình dự án đáp ứng một trong các trường hợp sau:<}0{>11.2. Providing explanations about the project meets one of the following cases:<0} 

· {0>Sử dụng kết quả nghiên cứu về công nghệ cao để đổi mới công nghệ, đổi mới và nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm góp phần hiện đại hóa hoặc hình thành ngành sản xuất, dịch vụ mới ở Việt Nam;<}0{>Using result of research on high technology to renew technology, renew and improve the added value of product, contributing in modernization or forming new production or service trades in Vietnam.   <0}
· {0>Sản xuất thử nghiệm sản phẩm công nghệ cao nhằm hoàn thiện công nghệ;<}0{>Production for testing high-technology product with the aim to improve technology;<0}
· {0>Làm chủ, thích nghi công nghệ cao nhập từ nước ngoài vào điều kiện thực tế Việt Nam, có sử dụng nguyên liệu, vật liệu, linh kiện, phụ tùng sản xuất trong nước thay thế nhập khẩu.<}0{>Mastering, adapting with high technologies imported from other countries into the actual condition of Vietnam, together with use of materials, raw materials, components and accessories produced domestically to replace import.<0} 

{0>11.3. Giải trình về lực lượng lao động tham gia dự án:<}0{>11.3. Providing explanations about labor force that participate in project:<0} {0>số lao động có bằng đại học trở lên trực tiếp tham gia thực hiện nghiên cứu và phát triển bảo đảm thực hiện được các hoạt động của dự án (kèm theo các văn bằng, chứng chỉ).<}0{>Number of laborers obtained university degree or higher who directly participate in research and development, ensure exercising activities of projects (enclosed with diplomas, certificates).  <0} 

{0>11.4. Giải trình về hoạt động triển khai thực hiện nghiên cứu và phát triển của dự án:<}0{>11.4. Providing explanations about carrying out research and development (R&D) of project:<0} {0>Tổng chi bình quân cho hoạt động nghiên cứu và phát triển được thực hiện tại Việt Nam hàng năm phải đạt ít nhất 1% tổng doanh thu của dự án.<}0{>Annual total average expenditure for R&D operation performed in Vietnam must attain 1% of total turnover of project at least. <0} {0>Nội dung chi hoạt động nghiên cứu - phát triển, với các nội dung chi hoạt động nghiên cứu và phát triển bao gồm:<}0{>Content of expenditure for research – development operation, and content of expenditure for R&D operation include:<0} 

·  {0>Tiền lương, tiền công, phụ cấp  cho các cán bộ nghiên cứu và phục vụ nghiên cứu; thù lao cho các chuyên gia nhận xét, phản biện, đánh giá các kết quả nghiên cứu; tiền công cho các đối tượng lao động khác tham gia và phục vụ nghiên cứu; chi hội thảo, hội nghị khoa học liên quan đến nội dung nghiên cứu của dự án; chi cho đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ nghiên cứu.<}0{>Wages, salaries, allowances for officers researching and servicing research; remunerations for experts who consider, review, assess research results; remunerations for other employees participating in and serving research; expenses for seminars, science meetings relating to the research content of project; expenses for training, retraining professional operations for researchers.    <0}
·  {0>Mua và vận chuyển nguyên liệu, vật liệu, hóa chất, nhiên liệu, năng lượng,  phục vụ cho nghiên cứu.<}0{>Purchase and transport of raw materials, materials, chemicals, fuels, energies serving for research.<0}
· {0>Mua sản phẩm mẫu, tài liệu, số liệu quan trắc, số liệu điều tra, thông tin điện tử, văn phòng phẩm, vật dụng bảo hộ lao động, vật rẻ tiền mau hỏng phục vụ cho nghiên cứu.<}0{>Purchase of model products, documents, observation figures, investigation figures, electronic information, stationery, instruments for labor protection, items that are cheap and easily faulted serving for research. <0}
· {0>Thuê cơ sở, trang thiết bị phục vụ cho nghiên cứu, thí nghiệm và thử nghiệm.<}0{>Charges for renting the facilities, equipment serving research, experiment, testing. <0}
{0>11.5. Giải trình hệ thống quản lý chất lượng của dự án:<}52{>11.5. Providing explanations about the quality management system of the project<0} {0>theo các tiêu chuẩn quốc gia hoặc quốc tế.<}0{>under national or international standards.<0}
{0>11.6. Giải trình việc tuân thủ các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật về môi trường của dự án:<}0{>11.6. Providing explanations about compliance with standards, technical regulations on project’s environment: <0} {0>các yếu tố ảnh hưởng của công nghệ đối với môi trường (đặc biệt là nguy cơ tiềm ẩn sự cố môi trường); các giải pháp công nghệ xử lý môi trường; những thuận lợi và khó khăn trong việc bảo vệ môi trường đối với địa điểm thực hiện dự án.<}0{>Technology’s elements affecting environment (especially the latent risks of environment accidents); technological solutions about environment treatment; advantages and disadvantages in environmental protection for location where the project performed.   <0}
{0>11.7. Những vấn đề khác có liên quan (nếu có):<}0{>11.7. Other relevant issues (if any):<0}
· {0>Sử dụng nguyên, nhiên, vật liệu, linh kiện, phụ tùng (xem xét khả năng khai thác, cung ứng, vận chuyển, lưu giữ nguyên vật liệu để cung cấp cho dự án; xem xét chủng loại, khối lượng, giá trị các loại linh kiện, phụ tùng hoặc bán thành phẩm phải nhập ngoại để gia công, lắp ráp, sản xuất ra sản phẩm; xem xét chủng loại, khối lượng, giá trị nguyên, nhiên, vật liệu phải nhập ngoại, khả năng sử dụng nguyên, nhiên, vật liệu tại địa phương và trong nước, khả năng sử dụng nguyên liệu ít gây ô nhiễm môi trường).<}0{>Using raw materials, fuels, materials, components, accessories (considering ability of exploitation, supply, transport, storage of raw materials for the project; considering kinds, volume, value of components, accessories, or semi-finished products that must imported from other countries for processing, assembling, producing products; considering kinds, volume, value of materials, fuels, materials that must imported from other countries, ability of using  materials, fuels, materials in localities and country, ability of using raw materials causing less environment pollution). <0}
· {0>Năng lực chuyên môn, năng lực tài chính (khả năng huy động vốn, hoàn vốn, trả nợ,...) của doanh nghiệp.<}0{>Specialized capability, financial capability (ability of mobilizing capital, capital payback, debt payment, …) of enterprise. <0} 

· {0>Hiệu quả của dự án đối với kinh tế - xã hội (tạo ra năng lực sản xuất mới, ngành nghề mới, sản phẩm mới, mở rộng thị trường hoặc thị trường mới, tạo việc làm cho người lao động, đóng góp cho ngân sách nhà nước, lợi ích kinh tế của chủ dự án, v.v...), đối với địa phương, ngành (nâng cao trình độ công nghệ của ngành, góp phần đổi mới công nghệ của địa phương,...).<}0{>Socio-economic efficiency of project (creating a new production capability, new trades, new products, expanding market or new market, creating jobs for laborers, contributing in state budget, economic benefit of project owner, etc), for localities, sectors (improving the technology qualification of sector, contributing in technology renewal of localities, ..).  <0}
· {0>Lao động và đào tạo.<}0{>Labor and training.<0}
· {0>An toàn và vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ.<}52{>Safety and labor hygiene, fire fighting and prevention <0} 

· ...
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	{0>Tiến độ thực hiện<}0{>implementation schedule<0}

	{0>STT<}0{>No.<0}
	{0>Nội dung trọng tâm<}59{>Key content<0}
	{0>Sản phẩm phải đạt<}0{>Product must attain<0}    
	{0>Thời gian Thực hiện<}55{>Implementation time<0}
	{0>Ghi chú<}0{>Note<0}
{0>(Ghi rõ nội dung dự án)<}0{>(clearly stating content of projetc)<0}

	1
	
	
	
	

	III.  {0>Kết quả của dự án ứng dụng công nghệ cao<}77{>Result of the project on high-technology application<0}
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	{0>Dạng kết quả dự kiến của dự án<}0{>Tentative result forms of the project<0} 

	{0>Dây chuyền công nghệ, sản phẩm, thiết bị, máy móc, vật liệu, giống cây trồng, giống gia súc, các kết quả khác.<}0{>Technology chain, product, equipment, machine, raw material, seed, breed, other results.<0}
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	{0>Yêu cầu kỹ thuật, chỉ tiêu chất lượng đối với kết quả dự án<}0{>Technical requirements, quality criteria for result of the project<0}

	{0>STT<}100{>No.<0}
	{0>Kết quả dự án và chỉ tiêu chất lượng chủ yếu<}60{>Result of the project and key quality criteria<0}
	{0>Đơn vị đo<}0{>Measurement unit<0}
	{0>Mức chất lượng<}0{>Quality level<0} 
	{0>Ghi chú<}100{>Note<0}

	
	
	
	{0>Cần đạt<}0{>Required to attain<0}
	{0>Mẫu tương tự<}0{>Equivalent sample<0}
	

	
	
	
	
	{0>Trong nước<}84{> In Vietnam<0}
	{0>Thế giới<}0{>World<0}
	

	1
	
	
	
	
	
	

	16
	{0>Hiệu quả của dự án<}0{>Efficiency of project<0}

	· {0>Hiệu quả về khoa học và công nghệ<}0{>Science and technology efficiency <0} 

· {0>Hiệu quả về kinh tế<}0{>Economic efficiency <0} 

· {0>Hiệu quả về xã hội<}61{>Social efficiency<0} 






                             ................, date....    

	{0>Thủ trưởng Tổ chức chủ trì dự án (nếu có)<}0{>Head of organization presiding over the project (if any)<0}
	{0>Đại diện tổ chức/cá nhân chủ trì dự án<}70{>Representative of organization/individual presiding over the project  <0} 

	{0>(Ký tên, họ và tên, đóng dấu)<}0{>(Signature, full name and seal)<0}
	{0>(Ký tên, họ và tên)<}88{>(Signature, full name)<0}


